
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC THÚ Y 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TY-DT          Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2023 

V/v hướng dẫn giám sát dịch bệnh 

trên chim yến để xuất khẩu sản phẩm 

tổ yến sang Trung Quốc 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Chi cục Thú y vùng;  

- Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố; 

- Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến tổ yến. 

 

Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản 

phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đã được Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (PTNT) và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký và có hiệu 

lực từ ngày 09/11/2022. Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu tổ yến sang thị 

trường Trung Quốc theo đúng yêu cầu trong Nghị định thư, Cục Thú y hướng dẫn 

các đơn vị tổ chức thực hiện giám sát dịch bệnh trên chim yến tại các nhà nuôi 

yến dẫn dụ, hang tự nhiên có chim yến sinh sống (sau đây gọi chung là nhà yến), 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

Phát hiện, chứng minh có hay không vi rút Cúm gia cầm, vi rút Niu-cát-xơn 

lưu hành tại các cơ sở nuôi chim yến, cơ sở sản xuất tổ yến để có giải pháp phòng, 

chống kịp thời và hiệu quả; đồng thời để cung cấp bằng chứng cho các đối tác 

nhập khẩu tổ yến. 

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

1. Yêu cầu đối với việc giám sát dịch bệnh trên chim yến 

- Yêu cầu về các bệnh cần giám sát: Bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn trên 

chim yến. 

- Yêu cầu về đăng ký các nhà yến để giám sát dịch bệnh: Doanh nghiệp có 

nhu cầu xuất khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sang thị trường Trung Quốc (sau 

đây gọi tắt là doanh nghiệp) gửi danh sách các nhà yến có tổ yến để xuất khẩu đến 

Cục Thú y (email: dichte.dah@gmail.com), Chi cục Thú y vùng quản lý địa bàn 

và Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh. 

2. Địa điểm giám sát 

Nhà yến của doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. 

3. Phương pháp và lấy mẫu giám sát 

a) Giám sát lâm sàng  
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- Hoạt động giám sát lâm sàng được thực hiện tại toàn bộ các nhà yến có sản 

phẩm tổ yến xuất khẩu. 

- Hằng ngày, chủ nhà yến thực hiện theo dõi tình trạng sức khỏe của chim 

yến; nếu phát hiện chim yến ốm, chết bất thường phải báo ngay cho chính quyền 

địa phương hoặc cơ quan thú y địa phương. 

- Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố phối hợp với Chi 

cục Thú y vùng quản lý địa bàn để điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên 

nhân các trường hợp yến ốm, chết bất thường và hướng dẫn các biện pháp xử lý 

kịp thời theo quy định. 

b) Giám sát chủ động phát hiện mầm bệnh 

- Tính toán số lượng nhà yến để lấy mẫu: Doanh nghiệp lựa chọn ngẫu nhiên 

số lượng nhà yến có sản phẩm tổ yến xuất khẩu dựa trên danh sách của doanh 

nghiệp với tỷ lệ lưu hành ước đoán là 10%, xác suất để phát hiện được bệnh là 

95% được tính theo công thức sau: 

 
 

n: Số lượng nhà yến cần lấy mẫu 

p1: Xác suất để phát hiện được bệnh 95% 

d: Số nhà yến dương tính ước đoán (d=N 

x p2) 

p2: Tỷ lệ lưu hành ước đoán 10% 

N: Tổng số nhà yến của doanh nghiệp 

 Hoặc tham khảo bảng tính toán số lượng nhà yến theo Phụ lục đính kèm.  

- Sau 02 đợt lấy mẫu liên tục, doanh nghiệp rà soát danh sách nhà yến và lựa 

chọn ngẫu nhiên các nhà yến (theo phương pháp nêu trên) cho những đợt lấy mẫu 

giám sát tiếp theo. 

- Trường hợp một doanh nghiệp có các nhà yến ở nhiều tỉnh, thành phố khác 

nhau thì lựa chọn nhà yến đảm bảo đại diện cho từng tỉnh, thành phố. 

c) Loại mẫu, số lượng mẫu và tần suất lấy mẫu 

- Loại mẫu: Mẫu phân mới của chim yến tại khu vực bên trong nhà yến. 

- Số lượng mẫu: Tại mỗi nhà yến, lấy mẫu phân mới của chim yến tại 15 vị 

trí khác nhau bằng tăm bông. Gộp 05 mẫu phân thành 01 mẫu xét nghiệm (tổng 

số là 03 mẫu gộp/01 nhà yến). 

- Tần suất lấy mẫu giám sát: 06 tháng/đợt lấy mẫu. 

d) Bảo quản và vận chuyển mẫu 

- Mỗi mẫu gộp được cho vào từng ống đựng mẫu riêng biệt đã được đánh 

dấu, ký hiệu và có môi trường bảo quản mẫu bên trong ống (theo quy trình lấy 

mẫu và bảo quản mẫu hiện hành); 

- Trong quá trình lấy mẫu và vận chuyển, mẫu phải được bảo quản ở nhiệt 

độ lạnh (2 - 8oC) và được chuyển tới phòng xét nghiệm thuộc Chi cục Thú y vùng 

quản lý địa bàn càng sớm càng tốt;  
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- Trường hợp chưa gửi mẫu ngay đến phòng thí nghiệm, phải bảo quản mẫu 

ở nhiệt độ lạnh (4oC) tối đa trong vòng 02 ngày, sau đó gửi ngay đến phòng thí 

nghiệm để xét nghiệm. 

đ) Xét nghiệm mẫu giám sát 

- Xét nghiệm mẫu bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR theo TCVN hoặc Tổ 

chức Thú y thế giới (WOAH) để phát hiện vi rút Cúm gia cầm và vi rút Niu-cát-

xơn. 

- Đối với xét nghiệm phát hiện vi rút Cúm gia cầm: Các mẫu được xét nghiệm 

sàng lọc để phát hiện vi rút cúm type A; nếu mẫu dương tính thì thực hiện xét 

nghiệm tiếp subtype H5 hoặc H7; nếu mẫu dương tính với subtype H5 thì xét 

nghiệm subtype N1, N6 hoặc N8; nếu mẫu dương tính với subtype H7 thì xét 

nghiệm subtype N9. 

4. Biện pháp xử lý khi phát hiện mầm bệnh 

Trong quá trình thực hiện giám sát, nếu có kết quả xét nghiệm mẫu dương 

tính với vi rút cúm A/H5, A/H7 hoặc vi rút Niu-cát-xơn, Chi cục Thú y vùng thực 

hiện: 

- Báo cáo bằng văn bản cho Cục Thú y để kịp thời chỉ đạo các biện pháp xử 

lý và phòng, chống dịch bệnh. 

- Thông báo ngay cho Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành 

phố bằng điện thoại và văn bản về kết quả xét nghiệm. Cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ngay 

các biện pháp tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng liên tục 03 ngày tại nơi có mẫu 

dương tính; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như đối với các ổ dịch Cúm 

gia cầm hoặc Niu-cát-xơn; đồng thời báo cho cơ quan y tế nơi có gia cầm dương 

tính với vi rút cúm A/H5 hoặc A/H7. 

- Phối hợp với Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh, thành phố thuộc 

địa bàn quản lý và doanh nghiệp tổ chức điều tra, lấy mẫu giám sát khu vực xung 

quanh khu vực nhà yến. 

- Triển khai các biện pháp phòng, chống theo quy định của Luật Thú y, 

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các Chi cục Thú y vùng 

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành 

phố thuộc địa bàn quản lý và doanh nghiệp tổ chức thực hiện việc lấy mẫu giám 

sát dịch bệnh tại các nhà yến. 

- Trường hợp Chi cục Thú y vùng không thực hiện lấy mẫu thì giao Cơ quan 

quản lý thú y địa phương hoặc giao chủ nhà yến đã được tập huấn lấy mẫu giám 

sát. Chi cục Thú y vùng có trách nhiệm tổ chức tập huấn lấy mẫu giám sát, bảo 

quản, vận chuyển, gửi mẫu cho cán bộ lấy mẫu của Cơ quan quản lý thú y địa 
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phương hoặc chủ nhà yến; cấp Chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa tập 

huấn lấy mẫu giám sát. 

- Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm và trả lời kết quả 

+ Hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương lấy mẫu bảo đảm theo 

đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; 

+ Tiếp nhận, bảo quản, xét nghiệm mẫu và trả lời kết quả chậm nhất trong 

vòng 01 tuần kể từ khi nhận được mẫu; 

+ Kết thúc mỗi đợt lấy mẫu và xét nghiệm mẫu, Chi cục Thú y vùng tổng 

hợp, báo cáo kết quả xét nghiệm về Cục Thú y (theo địa chỉ email: 

dichte.dah@gmail.com). 

2. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất tổ yến xuất khẩu 

- Gửi danh sách các nhà yến có tổ yến để xuất khẩu đến Cục Thú y, Chi cục 

Thú y vùng quản lý địa bàn và cơ quan chuyên môn thú y địa phương. 

- Lựa chọn nhà yến thuộc doanh nghiệp để thực hiện lấy mẫu giám sát. 

- Chủ động phối hợp với Chi cục Thú y vùng và cơ quan chuyên môn thú y 

địa phương thực hiện công tác giám sát, lấy mẫu giám sát và các biện pháp phòng, 

chống, xử lý khi có mẫu dương tính với mầm bệnh. 

- Lưu giữ danh sách, hồ sơ và các thông tin giám sát (bao gồm dữ liệu giám 

sát lâm sàng và kết quả lấy mẫu xét nghiệm) để phục vụ truy xuất kiểm tra khi 

cần thiết. 

- Chi trả toàn bộ chi phí giám sát chủ động (lấy mẫu, gửi mẫu, xét nghiệm). 

Căn cứ nội dung của văn bản này, các đơn vị và các doanh nghiệp chủ động 

triển khai thực hiện việc giám sát dịch bệnh trên chim yến phù hợp với tình hình 

thực tế tại địa phương và theo yêu cầu của phía Trung Quốc (nếu có). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo bằng văn bản 

về Cục Thú y để xử lý kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP (để p/h); 

- Lưu: VT, DT. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Long 
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Phụ lục: 

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG NHÀ YẾN LẤY MẪU GIÁM SÁT  

CỦA TỪNG DOANH NGHIỆP 

(Kèm theo Công văn số       /TY-DT ngày      /01/2023 của Cục Thú y) 

 

Số nhà yến thuộc 

doanh nghiệp 

Số lượng nhà yến cần lấy mẫu theo tỷ lệ lưu hành ước đoán 

0.1% 0.5% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 15 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 16 16 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 17 16 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 18 17 16 

21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 19 18 17 

22 22 22 22 22 22 22 22 21 20 19 18 17 

23 23 23 23 23 23 23 23 22 21 20 19 18 

24 24 24 24 24 24 24 24 22 21 20 19 18 

25 25 25 25 25 25 25 24 23 22 21 19 18 

26 26 26 26 26 26 26 25 24 22 21 20 19 

27 27 27 27 27 27 27 26 24 23 21 20 19 

28 28 28 28 28 28 28 26 25 23 22 20 19 

29 29 29 29 29 29 29 27 25 24 22 21 20 

30 30 30 30 30 30 29 28 26 24 23 21 20 

31 31 31 31 31 31 30 28 26 25 23 21 20 

32 32 32 32 32 32 31 29 27 25 23 22 20 

33 33 33 33 33 33 32 29 27 25 24 22 21 

34 34 34 34 34 34 32 30 28 26 24 22 21 

35 35 35 35 35 35 33 30 28 26 24 22 21 

36 36 36 36 36 36 33 31 29 26 24 23 21 

37 37 37 37 37 37 34 31 29 27 25 23 21 

38 38 38 38 38 38 35 32 29 27 25 23 22 
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Số nhà yến thuộc 

doanh nghiệp 

Số lượng nhà yến cần lấy mẫu theo tỷ lệ lưu hành ước đoán 

0.1% 0.5% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

39 39 39 39 39 38 35 32 30 27 25 23 22 

40 40 40 40 40 39 36 33 30 28 25 24 22 

41 41 41 41 41 40 36 33 30 28 26 24 22 

42 42 42 42 42 41 37 34 31 28 26 24 22 

43 43 43 43 43 41 38 34 31 28 26 24 22 

44 44 44 44 44 42 38 35 31 29 26 24 23 

45 45 45 45 45 43 39 35 32 29 27 24 23 

46 46 46 46 46 43 39 35 32 29 27 25 23 

47 47 47 47 47 44 40 36 32 29 27 25 23 

48 48 48 48 48 45 40 36 33 30 27 25 23 

49 49 49 49 49 45 41 36 33 30 27 25 23 

50 50 50 50 50 46 41 37 33 30 27 25 23 

51 51 51 51 51 46 41 37 33 30 28 25 23 

52 52 52 52 52 47 42 37 34 30 28 26 24 

53 53 53 53 53 48 42 38 34 31 28 26 24 

54 54 54 54 54 48 43 38 34 31 28 26 24 

55 55 55 55 55 49 43 38 34 31 28 26 24 

56 56 56 56 55 49 44 39 35 31 28 26 24 

57 57 57 57 56 50 44 39 35 31 29 26 24 

58 58 58 58 57 50 44 39 35 32 29 26 24 

59 59 59 59 58 51 45 40 35 32 29 26 24 

60 60 60 60 58 51 45 40 35 32 29 26 24 

61 61 61 61 59 52 45 40 36 32 29 27 24 

62 62 62 62 60 52 46 40 36 32 29 27 25 

63 63 63 63 61 53 46 41 36 32 29 27 25 

64 64 64 64 61 53 46 41 36 33 29 27 25 

65 65 65 65 62 54 47 41 36 33 30 27 25 

66 66 66 66 63 54 47 41 37 33 30 27 25 

67 67 67 67 63 55 47 42 37 33 30 27 25 

68 68 68 68 64 55 48 42 37 33 30 27 25 

69 69 69 69 65 56 48 42 37 33 30 27 25 

70 70 70 70 65 56 48 42 37 33 30 27 25 

71 71 71 71 66 57 49 42 37 33 30 27 25 

72 72 72 72 67 57 49 43 38 34 30 28 25 

73 73 73 73 67 57 49 43 38 34 30 28 25 

74 74 74 74 68 58 49 43 38 34 30 28 25 

75 75 75 75 69 58 50 43 38 34 31 28 25 

76 76 76 76 69 59 50 43 38 34 31 28 25 

77 77 77 77 70 59 50 44 38 34 31 28 26 

78 78 78 78 70 59 51 44 38 34 31 28 26 

79 79 79 79 71 60 51 44 39 34 31 28 26 

80 80 80 80 72 60 51 44 39 34 31 28 26 

81 81 81 81 72 60 51 44 39 35 31 28 26 

82 82 82 82 73 61 52 44 39 35 31 28 26 

83 83 83 83 73 61 52 45 39 35 31 28 26 
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Số nhà yến thuộc 

doanh nghiệp 

Số lượng nhà yến cần lấy mẫu theo tỷ lệ lưu hành ước đoán 

0.1% 0.5% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

84 84 84 84 74 61 52 45 39 35 31 28 26 

85 85 85 85 74 62 52 45 39 35 31 28 26 

86 86 86 86 75 62 52 45 39 35 31 28 26 

87 87 87 87 75 62 53 45 40 35 31 29 26 

88 88 88 88 76 63 53 45 40 35 32 29 26 

89 89 89 89 76 63 53 46 40 35 32 29 26 

90 90 90 90 77 63 53 46 40 35 32 29 26 

91 91 91 91 78 64 54 46 40 35 32 29 26 

92 92 92 92 78 64 54 46 40 36 32 29 26 

93 93 93 93 79 64 54 46 40 36 32 29 26 

94 94 94 94 79 65 54 46 40 36 32 29 26 

95 95 95 95 79 65 54 46 40 36 32 29 26 

96 96 96 96 80 65 54 47 41 36 32 29 26 

97 97 97 97 80 66 55 47 41 36 32 29 26 

98 98 98 98 81 66 55 47 41 36 32 29 27 

99 99 99 99 81 66 55 47 41 36 32 29 27 

100 100 100 100 82 66 55 47 41 36 32 29 27 

120 120 120 116 90 71 58 49 42 37 33 30 27 

140 140 140 130 97 75 61 51 44 38 34 30 28 

160 160 160 143 102 78 62 52 45 39 34 31 28 

180 180 180 154 107 80 64 53 45 39 35 31 28 

200 200 200 164 111 82 65 54 46 40 35 31 28 

220 220 217 172 114 84 66 55 46 40 35 32 29 

240 240 232 180 117 85 67 55 47 40 36 32 29 

260 260 247 187 119 87 68 56 47 41 36 32 29 

280 280 260 194 122 88 68 56 47 41 36 32 29 

300 300 273 199 124 89 69 56 48 41 36 32 29 

320 320 285 205 125 90 70 57 48 41 36 32 29 

340 340 297 209 127 90 70 57 48 41 36 32 29 

360 360 307 214 128 91 70 57 48 42 37 33 29 

380 380 318 218 130 92 71 58 48 42 37 33 29 

400 400 327 222 131 92 71 58 49 42 37 33 29 

420 420 336 225 132 93 71 58 49 42 37 33 30 

>420 440 345 228 133 93 72 58 49 42 37 33 30 

Ví dụ:  

- Doanh nghiệp có tổng số 30 nhà yến sẽ chọn ngẫu nhiên 20 nhà yến để lấy mẫu 

giám sát;  

- Doanh nghiệp có 100 nhà yến tại 3 tỉnh khác nhau sẽ chọn ngẫu nhiên 27 nhà 

yến trên địa bàn của cả 3 tỉnh để lấy mẫu giám sát. 
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